                                                BÁO CÁO

            V/v : Hoạt động Tuần lễ 41 (06/10/2010 – 12/10/2010)

I. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH
1. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên cả nước: 
a. Dịch bệnh Cúm gia cầm: Hiện nay, cả nước không còn tỉnh nào có dịch Cúm gia cầm chưa qua 21 ngày. 
b. Dịch bệnh lở mồm long móng: Hiện nay, cả nước còn 11 tỉnh là Đăk Lăk, Hà Tĩnh, Bình, Bình Phước, Sơn La, Sóc Trăng, Long An, Quảng Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu, Khánh Hoà và Tiền Giang có dịch LMLM chưa qua 21 ngày. 
Quảng Ngãi: Dịch bệnh đã xảy ra tại 6 thôn thuộc 4 xã của 02 huyện Trà Bồng và Sơn Tây gồm: Trà Bình - Trà Bồng, 03 xã là Sơn Mùa, Sơn Dung và Sơn Liên thuộc huyện Sơn Tây làm 127 con bò mắc bệnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Dịch bệnh đã xảy ra trên đàn bò của một số hộ gia đình tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ. Kết quả xét nghiệm bệnh phẩm dương tính với vi rút LMLM type O.
Tiền giang: Dịch bệnh xảy ra tại các xã Tân Thuận Bình, Quơn Long, Thanh Bình, Đăng Hưng Phước, Mỹ Tịnh An của huyện Chợ Gạo có hơn 80 con bò bị bệnh của khoảng 40 hộ.
c. Dịch bệnh Tai xanh trên heo (PRRS): cả nước có 23 tỉnh gồm Nghệ An, Sóc Trăng, Bình Dương, Bạc Liêu, Đồng Nai, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Hậu Giang, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bến Tre, Cà Mau, Kon Tum, Đăk Nông, Gia Lai, Trà Vinh, Bình Thuận,  Ninh Thuận,  Phú Yên và Sơn La có dịch tai xanh chưa qua 21 ngày (Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Kiên Giang)

- Tiền Giang: UBND tỉnh đã công bố hết dịch tại 5 huyện Châu Thành, Tân Phước, TP Mỹ Tho, Gò Công Đông và Thị xã Gò Công. Từ ngày 01/10/2010 đến nay không phát sinh gia súc bệnh mới.

- Long An: Dịch bệnh xảy ra tại 129 xã, phường thuộc 14 huyện, thành phố với 2.126 hộ có dịch, 41.847 con nhiễm bệnh; số chết và tiêu hủy 19.593 con. Từ ngày 01/10/2010 đến nay không phát sinh gia súc bệnh mới.

- Bình Dương: Dịch tai xanh xảy ra tại 71 xã, 7/7 huyện thị với 1.092 hộ có dịch, 27.925 con nhiễm bệnh; số chết và tiêu hủy 14.767 con (bình quân 1 ngày: có 7-9 hộ có đàn heo mắc bệnh phải xử lý, số heo mắc bệnh 315 con, số tiêu hủy 126 con)

- Đồng Nai: Dịch tai xanh xảy ra tại 15 xã, thuộc 10 huyện Vĩnh Cữu, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Tân Phú, Long Khánh, Định Quán, Thống Nhất, Xuân Lộc với 2.133 hộ có dịch, 61.325 con nhiễm bệnh; số chết và tiêu hủy 25.765 con (bình quân 1 ngày: có 1-2 hộ có đàn heo mắc bệnh phải xử lý, số heo mắc bệnh 443 con, số tiêu hủy 244 con)

- Tây Ninh: Dịch tai xanh xảy ra tại 95 xã, 8 huyện với 4.682 hộ có dịch, 69.148 con nhiễm bệnh; số chết và tiêu hủy 35.772 con (bình quân 1 ngày: có 7-8 hộ có đàn heo mắc bệnh phải xử lý, số heo mắc bệnh 97 con, số tiêu hủy 145 con)

- Bà Rịa-Vũng Tàu: Dịch tai xanh xảy ra tại 36 xã, 7 huyện gồm: Châu Đức, Thị xã Bà Rịa, TP Vũng Tàu, Long Điền, Đất Đỏ, Tân Thành,  Xuyên Mộc 3.756 hộ có dịch, 75.279 con nhiễm bệnh; số chết và tiêu hủy 49.753 con (bình quân 1 ngày: có 30-31 hộ có đàn heo mắc bệnh phải xử lý, số heo mắc bệnh phải tiêu hủy 346 con);

- Bến Tre: Dịch bệnh xảy ra tại 9 xã thuộc 4 huyện gồm: Mỏ Cày Nam, Bình Đại, Thạnh Phú, Châu Thành với 132 hộ có dịch, 2.945 con nhiễm bệnh; số chết và tiêu hủy 2.945 con (bình quân 1 ngày: có 2-3 hộ có đàn heo mắc bệnh, số heo mắc bệnh phải  tiêu hủy 68 con).

2. Công tác phòng chống dịch gia súc tại thành phố
* Công tác phòng chống dịch PRRS


- Trong tuần xử lý 42 hộ chăn nuôi có heo bệnh tại 11 xã, huyện Củ Chi gồm: Trung Lập Hạ, An Phú, Phú Mỹ Hưng, Phước Hiệp, Hoà Phú, Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, An Nhơn Tây, TT. Củ Chi .Tình hình dịch bệnh tại Củ Chi tập trung chủ yếu các xã An Phú (16 hộ), Phú Mỹ Hưng (06 hộ), Trung Lập Hạ (08 hộ). Nguyên nhân phát sinh dịch bệnh do chưa kiểm soát và thực hiện tốt các biện pháp an toàn sinh học, kiểm soát người ra vào khu vực chăn nuôi. Có 7 quận, huyện: Quận 7; Quận 8, Quận 9; Quận 12, Tân Bình, Thủ Đức; Cần Giờ  trong 21 ngày vừa qua không phát sinh hộ có heo bệnh PRRS.
- Kiểm tra 10 hộ chăn nuôi còn tồn chuồng sau khi xử lý heo bệnh PRRS qua 21 ngày tại Quận 12; lấy 109 mẫu máu để kiểm tra lưu hành virus PRRS, kết quả ghi nhận có 3/109 mẫu xét nghiệm dương tính. Kiểm tra thực tế các trường hợp mẫu xét nghiệm dương tính tại hộ chăn nuôi Lê Thị Hồng, Khu phố 3, Phường Thạnh Xuân ghi nhận có 11 heo cai sữa ăn kém, có thể trạng còi cọc; Chi cục đã đề nghị hộ chăn nuôi loại thải; số heo còn lại của 10 hộ kiểm tra đều khoẻ mạnh, ăn uống bình thường.

- Hiện nay tình hình dịch heo tai xanh đang có chiều hướng giảm, đã xuất hiện các trường hợp heo có kết quả xét nghiệm dương tính với virus PRRS nhưng không thể hiện triệu chứng lâm sàng ; do đó trong thời gian tới  Trạm thú y các quận huyện chăn nuôi trọng điểm Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh iếp tục tham mưu UBND chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng chống dịch, các hội đoàn thể tăng cường giám sát, khuyến cáo hộ chăn nuôi tiêm phòng bổ sung bệnh LMLM, Dịch tả heo; tiếp tục cấp hoá chất và hướng dẫn tiêu độc khử trùng; phối hợp chính quyền địa phương kiểm soát hành nghề thú y tư nhân. Đối với các trường hợp phát sinh bệnh mới chỉ  xử lý các heo bệnh có KQXN dương tính và có biểu hiện triệu chứng lâm sàng, những heo chung ô chuồng và heo khỏe chưa có triệu chứng lâm sàng tiếp tục theo dõi.
* Công tác phòng chống dịch LMLM 

  - Huyện Củ Chi: Tiếp tục kiểm tra tình hình dịch tễ tại khu vực  dự án Thảo Cầm Viên, trong tuần không phát sinh gia súc bệnh mới. Đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ban quản lý dự án thảo cầm viên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, nghiêm cấm các trường hợp thả gia súc tại khu vực đồng cỏ công cộng.

 - Quận Tân Bình: Chi cục Thú y kiểm tra đàn bò của Tiểu đoàn Cảnh vệ sân bay Tân Sơn Nhất, qua kiểm tra ghi nhận có 16/63 con có biểu hiện bỏ ăn, chảy nhiều nước dãi đặc, đọng quanh miệng. Đàn bò hàng ngày được chăn thả trên đồng cỏ tự nhiên trong khu vực sân bay, riêng biệt với khu dân cư bên ngoài; 63 bò không có dây vàm, dây dẫn, đơn vị không có khu chuồng nuôi riêng; 60/63 con bò đã được tiêm phòng FMD ngày 25/9/2010 loại vaccin Aftovax, lô L354241, ngày sản xuất: 24/6/2010, hạn sử dụng 04/11/2011. Chi cục Thú y đã lấy 03 mẫu bệnh phẩm chẩn đoán bệnh LMLM, cấp phát hoá chất và dụng cụ tiêu độc khử trùng cho đơn vị để chủ động thực hiện.

Chi cục Thú y đã yêu cầu đơn vị bộ đội chăn nuôi bò thực hiện: Cách ly ngay để cách ly bò và bê có triệu chứng bệnh, không chăn thả chung trên đồng cỏ với bò khoẻ; Thực hiện tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi liên tục trong vòng 7 ngày; Tăng sức đề kháng cho đàn bò; không dịch chuyển đàn bò hay giảm đàn dưới bất kỳ hình thức nào để đảm bảo an toàn dịch tể trên địa bàn thành phố; Khai báo với Trạm Thú y kịp thời nếu có bất kỳ vấn đế phát sinh khác đối với đàn bò đang cách ly theo dõi chờ kết quả xét nghiệm.
3. Công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tại thành phố
Trong tuần, trên địa bàn thành phố tồn tại tổng số 159 điểm bày bán gia cầm sống trái phép (giảm 38 điểm so với tuần 40), trong đó:

- Về kinh doanh GC sống trái phép trên các tuyến đường trọng điểm: Phát hiện 114 điểm/25 chợ, khu vực/9 quận, huyện. Nhiều nhất tại Bình Chánh, Gò Vấp, Hóc Môn và Quận 12.

- Về kinh doanh GC sống trái phép với quy mô nhỏ, không thường xuyên: Phát hiện 45 điểm/25 chợ, khu vực/10 quận, huyện. Nhiều nhất tại Bình Tân, Bình Chánh, Bình Thạnh và Tân Phú.

- Về kinh doanh SPGC không đúng quy định: Phát hiện 376 điểm/118 chợ, khu vực/12 quận, huyện. Nhiều nhất tại Tân Phú, Gò Vấp, Bình Chánh, Quận 8 và Quận 12. 

(Đính kèm phụ lục).

- Trong tuần, 04 Đoàn LN hoạt động 17 lượt, kiểm tra 229 PTVC, phát hiện 23 TH vi phạm, tang vật gồm: 59 con gà sống, 36 con vịt sống và 06 con gà làm sẵn. 

- Xử lý trên thị trường: Các đơn vị phối hợp ban ngành, chính quyền địa phương phát hiện 141 trường hợp. Tang vật gồm: 548 con gà sống (trong đó có 106 gà đá); 116 con vịt sống; 40 con và 208 kg thịt gà; 05 kg và 01 con vịt tươi; 139 con chim; 60 con cút; 11.200 quả trứng cút; 8.310 quả trứng gia cầm.

4. Công tác phòng, chống giết mổ gia cầm-thủy cầm trái phép

Ngày 12/10/2010, phát hiện xe tải biển số 54M-3231 vận chuyển heo vào nhà số 214/9 đường tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. TTTY báo lãnh đạo Trạm biết để phối hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện 06 con heo nái, không giấy CNKD (chủ hàng khai báo có nguôn gốc từ tỉnh Bình Dương vận chuyển vào thành phố). TTY Củ Chi đã đưa 06 heo nái về CSGM An Hạ kiểm dịch và xử lý theo quy định.

II. CÔNG TÁC KDĐV-KSGM & KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y 

1. Hoạt động 5 Trạm KDĐV 
	Đơn vị
	An Sương
	An Lạc
	Thủ Đức
	Xuân Hiệp
	Vĩnh Phú
	Tổng cộng

	- TB hơi (con)
	28
	129
	0
	0
	
	157

	- TB tuột (con)
	4.080
	3.402
	308
	747
	
	8.537

	- Heo hơi (con)
	2.003
	14.390
	17.870
	7.362
	
	41.625

	- Heo bên (con)
	3.546
	11.900
	1.771
	664
	
	17.881

	- GC sống (con)
	31.576
	48.903
	12.865
	148.711
	120.706
	362.761

	- GC tươi (con)
	2.234
	131.939
	160.075
	58.730
	
	352.978

	- Trứng (quả) 
	336.600
	13.582.100
	4.341.016
	339.250
	1.362.030
	19.960.996


2. Công tác KSGM- Kiểm tra VSTY-SPĐV

- Số lượng KSGM heo
:
50.681 con


- Số lượng KSGM trâu, bò
:
286 con


- Số lượng giết mổ gia cầm
:
340.235 con


- Cấp giấy CNKDSPĐV nội tỉnh
:
167.209 tờ

- Tiêu độc sát trùng
:
148.522 m2

- Tiêu độc xe ôtô
:
3.862 chiếc


- Tiêu độc xe hai bánh
:
2.999 chiếc

3. Kết quả kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu 


- Thịt trâu, bò
:

119.334 kg



- Thịt heo
:
86.372 kg


- Thịt gia cầm
:
1.278.458 kg


- Thịt dê cừu
:
21.561 kg


- Phụ phẩm trâu, bò
:
435 kg


- Phụ phẩm gia cầm
:
19.474 kg

4. Tình hình hoạt động 2 chợ đầu mối Bình Điền và Tân Xuân
 4.1. Tình hình hoạt động chợ đầu mối Bình Điền 

- Từ ngày 06/10/2010 đến ngày 12/10/2010, sản lượng thịt heo nhập chợ gồm tái kiểm thành phố 4.357 con, tái kiểm tỉnh 12.287 con, bình quân mỗi ngày đạt 2.377 con heo. 
- Tình hình kiểm tra cấp giấy chứng nhận kiểm dịch SPĐV nội tỉnh tại chợ Bình Điền bình quân mỗi ngày khoảng 2.489 tờ/ngày. 
4.2 Tình hình hoạt động chợ đầu mối Tân Xuân 

- Từ ngày 06/10/2010 đến ngày 12/10/2010, sản lượng thịt heo nhập chợ gồm tái kiểm thành phố 26.508 con, tái kiểm tỉnh 13 con, bình quân mỗi ngày đạt 3.788 con heo. 

- Tình hình cấp giấy cấp giấy chứng nhận kiểm dịch SPĐV nội tỉnh bình quân mỗi ngày cấp là 3.616 tờ/ngày. 
III. CÔNG TÁC XỬ PHẠT VPHC, XỬ LÝ KỸ THUẬT 

- Xử lý vi phạm hành chính: Trong tuần Thanh tra tiếp nhận 53 hồ sơ do các đơn vị chuyển về (giảm 21 hồ sơ so với tuần 40), ra 53 Quyết định XPVPHC, với số tiền phạt 68.950.000 đồng.  
- Xử lý kỹ thuật tại các CSGM và Thị trường: 
Tại các CSGM:

- Hủy: 2.616 kg phụ phẩm heo; 06 con heo (CSGM An Hạ: 02 con, CSGM Trung tâm Hóc Môn: 04 con) và 126 con gà lông chết xe tại CSGM An Nhơn.

- Hạ phẩm: 30 con heo (Vissan: 23 con; CSGM Nam Phong: 04 con; CSGM Phong Phú: 01 con; CSGM Sơn Vàng: 02 con).

- Luộc: 29 con heo (CSGM Tân Thuận Đông: 03 con, CSGM Trung tâm ình Tân: 04 con, CSGM Trung tâm quận 12: 11 con, CSGM An Hạ: 08 con, CSGM Sơn Vàng: 06 con).

Tại các cơ sở KD trứng: 

Hủy: 19.793 quả trứng gia cầm CSKD trứng gia cầm cấp 1 tại quận 2, quận 8, quận 12, Bình Chánh và Nhà Bè.
Trong công tác kiểm dịch SPĐV kinh doanh trên thị trường: 


Các đơn vị phát hiện, xử lý 11 trường hợp kinh doanh SPĐV không đạt tiêu chuẩn vệ sinh (Quận 12: 01, Bình Điền: 01, Bình Tân: 02; Củ Chi: 02, Thủ Đức: 04, KD An Lạc: 01). Tang vật gồm: 326 kg thịt heo, 74 kg phụ phẩm heo, 45 kg thịt gà đông lạnh. 

- Xử lý tịch thu tiêu hủy GC, SPGC kinh doanh trái phép: Tập trung tại: Quận 9: 230 quả trứng gia cầm, 112 con gia cầm sống, 1.200 quả trứng cút; Nhà Bè: 3.130 quả trứng gia cầm, 78 con gia cầm sống; Bình Chánh: 1.245 quả trứng gia cầm, 61 con gia cầm sống; Củ Chi: 645 quả trứng gia cầm, 40 con gia cầm sống, 23 kg gà tươi; Quận 8: 4.115 quả trứng gia cầm, 35 con gia cầm sống; Hóc Môn: 35 con gia cầm sống.

IV. CÔNG TÁC THÚ Y TẠI 06 XÃ NÔNG THÔN MỚI:
1. Công tác tiêm phòng:
	Xã
	Heo
	Trâu bò
	Chó mèo

	
	TĐKT
	TP LMLM
	%
	TĐKT
	TP LMLM
	%
	TĐKT
	TP
	%

	Tân Nhựt - BC
	3.206
	1.958
	60,07
	243
	-
	-
	1.279
	800
	62,55

	Nhơn Đức - NB
	4.064
	2.350
	57,82
	09
	-
	-
	800
	659
	82,38

	Lý Nhơn - CG
	100
	90
	90,00
	10
	10
	100,00
	627
	600
	95,69

	XTThượng - HM
	9.450
	7.035
	74,44
	4.814
	1.719
	35,71
	2.210
	2.200
	99,55

	Thái Mỹ - CC
	11.233
	8.475
	75,45
	1.434
	290
	20,22
	1.413
	1.100
	77,85

	Tân T Hội - CC
	6.049
	5.150
	85,14
	2.227
	680
	30,53
	2.962
	1.423
	48,04


2. Về xây dựng phường/xã an toàn bệnh Dại: 
- 06/6 xã đã tổ chức tuyên truyền thực hiện Thông tư 48.

- Xã Thái Mỹ và Tân Thông Hội - Củ Chi: Đã triển khai, thu hồi phiếu đăng ký và hoàn tất nhập liệu vào phần mềm quản lý chó mèo. 

- Các xã còn lại đang tiếp tục rà soát tiêm phòng bổ sung, thu hồi phiếu đăng ký nuôi chó, tổng hợp và nhập phần mềm quản lý.

3. Về xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh: 
- Xã Thái Mỹ - Củ Chi: Duy trì CSCN heo Thống Nhất an toàn dịch LMLM, DTH; năm 2010 xây dựng CSCN heo Bùi Thanh Sang an toàn dịch LMLM, DTH.

- Xã Tân Thông Hội - Củ Chi: Năm 2010 xây dựng 04 CSCN heo là Nguyễn Minh Sang, Nguyễn Minh Khánh, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Minh Cường an toàn dịch LMLM, DTH. 

- Xã Xuân Thới Thượng - Hóc Môn: Duy trì CSCN heo Nguyễn Thị Châu (đã được tái công nhận năm 2009).

- Xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè: Duy trì CSCN heo Kim Điền (đã được công nhận năm 2008) an toàn dịch LMLM, DTH, xây dựng CSCN Hồ Hữu Đúng an toàn dịch bệnh năm 2010. 

4. Về xây dựng mô hình điểm chăn nuôi bò sữa:

- Xã Tân Thông Hội - Củ Chi: Năm 2010 xây dựng 02 CSCN là Phan Văn Lâm - ấp Tiền và Châu Quốc Biểu - ấp Chánh.

- Xã Xuân Thới Thượng - Hóc Môn: Xây dựng 01 CSCN là Trần Văn Hớn - ấp 4.
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